
Cách Phân loạ i  và Vứt  rác  

ở  thành phố  Hasuda và thành phố  Shiraoka 

Tháng 10/2015  

Loạ i  Thu gom Ví dụ  Cách vứ t  rác  

Rác cháy 

được 

2 lần/ tuần 

＿＿・＿＿  

 

 
 
Rác nhà bếp, vậ t  dụng bằng 

nhựa,  hộp giấy, đồ  dùng bằng 

cao su,  bọc nhựa,  cành cây 

 

Sử  dụng túi rác màu 

xanh được thành phố  

quy định. Có thể  mua 

ở  siêu th ị ,  cửa hàng t iện lợ i  và các 

cửa t iệm khác.  

Rác không 

cháy được 

1 lần/tháng 

＿＿＿＿  

 
 
Đồ  điện  g ia  dụng nhỏ ,  nồ i ,  

chảo  &sản  phẩm nhựa  có  ph

ụ  kiện kim loạ i .  

Sử  dụng túi rác trong 

suốt  được thành phố  

quy định. Có thể  mua 

ở  siêu th ị ,  cửa hàng 

tiện lợ i  và các cửa t iệm khác.  

Rác Có hạ i  ở  

Hộ  gia đình  

1 lần/tháng 

＿＿＿＿  

 

 

 
 
Bóng đèn huỳnh quang,  nhiệ t

kế  thủy  ngân ,  b ình x ị t  kh í ,  

bậ t  lửa gas,  & pin khô 

 

 

 
 
Sử  dụng túi rác trong suố t /bán 

trong suố t .  

Chai thủy tinh 

&  

Đồ  thủy tinh  

1 lần/tháng 

＿＿＿＿  

   

 

 
 
 
Chai thủy tinh rỗng 

Đồ  dùng ăn uống bằng thủy tinh 

& gốm sứ  

 
Rửa sạch chai thủy t inh.  

Sử  dụng túi rác trong suố t /bán 

trong suố t .  

 

Chai nhựa 
2 lần/tháng 

＿＿・＿＿  

     

 
 
 
 
Chai nhựa đồ  ăn, đồ  uống rỗng.  

 
Gỡ  nhãn, nắp và rửa sạch. Vứ t  

vào túi lướ i  ở  khu vực thu gom.  

Lon 
2 lần/tháng 

＿＿・＿＿  

   

 

 

 

Lon nhôm/ th iếc đựng đồ  ăn, đồ  

uống rỗng 

 
Rửa sạch lon. Sử  dụng túi  rác  

trong suố t /  bán trong suố t .  

Giấy  

& 

Quần áo 

2 lần/tháng 

＿＿・＿＿  

  
 
 
 
Báo, tờ  rơi,  tạp chí,  sách, tú i 

giấy, quần áo, rèm cửa,  bìa  

cứng gợn sóng 

     

Làm phẳng và buộc lại để  vứ t .  

Vui lòng phân loạ i  thành 7 hạng mục và vứt đúng nơi quy đ ịnh trước 8:00 sáng vào ngày quy đ ịnh.  

L ịch vứ t  rác  này được cung cấp vớ i  sự  hợp tác  

của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế  Shiraoka và Lớp t iếng Nhậ t  Hasuda  

Trung tâm Môi trường Hasuda Shiraoka Hasuda(766)3738   Shiraoka(92)8839  

  



 

 

 

 Thành phố Hasuda  (Phía Đông tuyến JR Utsunomiya) 

           Loại  

Khu vực 

Rác 

cháy 

được 

Rác không 

cháy được 
Rác có hại Thủy tinh Chai nhựa Lon 

Giấy & 

Quần áo 

Egasaki・Sasayama 

Kurohama 
Thứ Hai 

& 

Thứ 

Năm 

Thứ Sáu 

tuần 3 

Thứ Ba  

tuần 1 

Thứ Sáu 

tuần 1 

Thứ Tư 

tuần  

1 & 3  

Thứ Tư 

tuần 2 & 4 

Thứ Sáu 

tuần 2 & 4 

Midoricho・Higashi 

Sakuradai・Kawashima 

Thứ Sáu 

tuần 2 

Thứ Ba  

tuần 2 

Thứ Sáu 

tuần 1 

Thứ Tư 

tuần 

 1 & 3 

Thứ Tư 

tuần 2 & 4 

Thứ Ba 

tuần 1 & 3 

Magome 

Hasuda 

Thứ Sáu 

tuần 4 

Thứ Ba  

tuần 3 

Thứ Ba 

tuần 4 

Thứ Tư 

tuần 

 1 & 3 

Thứ Tư 

tuần 2 & 4 

Thứ Sáu 

tuần 1 & 3 

  Thành phố Shiraoka (Phía Tây tuyến JR Utsunomiya) 

            Loại 

Khu vực 

Rác 

cháy 

được 

Rác không 

cháy được 
Rác có hại Thủy tinh Chai nhựa Lon 

Giấy & 

Quần áo 

Shimoohsaki ・ Nishi 

Araishinden ・ Shinozu 

Takaiwa ・ Yagyu Thứ Ba 

& 

Thứ Sáu 

Thứ Hai 

tuần 1  

Thứ Hai 

tuần 4  

Thứ Hai 

tuần 2  

Thứ Tư 

tuần 2 & 4 

Thứ Tư 

tuần  

1 & 3 

Thứ Năm 

tuần 1 & 3 

Koguki・Shiraoka Higashi 

Shiraoka 

Thứ Hai 

tuần 2 

Thứ Hai 

tuần 3  

Thứ Năm 

tuần 1  

Thứ Tư 

tuần 2 & 4 

Thứ Tư 

tuần  

1 & 3 

Thứ Năm 

tuần 2 & 4 

  Thành phố Hasuda (Phía Tây tuyến JR Utsunomiya) 

            Loại 

Khu vực 

Rác 

cháy 

được 

Rác không 

cháy được 
Rác có hại Thủy tinh Chai nhựa Lon 

Giấy & 

Quần áo 

Takamushi ・Kamihirano 

Komasaki ・ Inuma 

Negane ・ Kaizuka 

Uruido 

Thứ Ba 

& 

Thứ Sáu 

Thứ Hai 

tuần 4 

Thứ Năm 

tuần 2 

Thứ Hai 

tuần 2 

Thứ Tư 

tuần 2 & 4 

Thứ Tư 

tuần 

 1 & 3 

Thứ Hai 

tuần 1 & 3 

Minamishinshuku 

Nishishinshuku・Nishijo   

Jo・Tsubakiyama 

Kurohama 

Thứ Hai 

tuần 4 

Thứ Năm 

tuần 4 

Thứ Năm 

tuần 2 

Thứ Năm 

tuần 1 & 3 

Thứ Tư 

tuần 

 1 & 3 

Thứ Tư 

tuần 2 & 4 

Sekiyama・Yamanouchi 

Kamicho・Minumacho 

Honcho ・ Suehiro ・  Ayase 

Omaebashi ・ 

Hasuda 

Thứ Hai 

tuần 3 

Thứ Năm 

tuần 3 

Thứ Năm 

tuần 4 

Thứ Tư 

tuần 2 & 4 

Thứ Tư 

tuần 

 1 & 3 

Thứ Hai 

tuần 2 & 4 

  Thành phố Shiraoka (Phía Đông tuyến JR Utsunomiya) 

           Loại  

Khu vực 

Rác 

cháy 

được 

Rác không  

cháy được 
Rác có hại Thủy tinh Chai nhựa Lon 

Giấy & 

Quần áo 

Shinshiraoka 

Teratsuka・Kaminoda 

Shimonoda 

Tsumetagaya 

Tkaiwa・Yagyu 

Thứ Hai 

& 

Thứ 

Năm  

Thứ Sáu 

tuần 1  

Thứ Sáu 

tuần 3  

Thứ Ba 

tuần 2  

Thứ Ba 

tuần 1 & 3 

Thứ Tư 

tuần  

2 & 4 

Thứ Tư 

tuần 1 & 3 

Sendano・Okaizumi 

Ohtaarai・Hikobe 

Sanagaya・Koguki 

Shiraoka 

Thứ Sáu 

tuần 3  

Thứ Sáu 

tuần 2 

Thứ Sáu 

tuần 4  

Thứ Tư 

tuần 1 & 3 

Thứ Tư 

tuần  

2 & 4 

Thứ Ba 

tuần 2 & 4  

LỊCH VỨT RÁC 


